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IX       CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ KIỂM ĐỊNH ILS VÀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

Disney có thể cung cấp các Báo Cáo Kiểm Định ILS cho các bên thứ ba (bao gồm cả các Bên 
Được Cấp Phép và Nhà Thầu khác của Disney đang sử dụng cùng một Đơn Vị Sản Xuất, Các Tổ 
Chức Giám Sát Tuân Thủ Xã Hội đại diện cho Disney và là các tổ chức phi chính phủ) (gọi chung 
là “Bên Thứ Ba”)nhưng sẽ không dẫn ra thông tin xác định danh tính Bên Được Cấp Phép hoặc 
Nhà Thầu trong các tài liệu công bố đó mà không cósự đồng ý trước bằng văn bản của Bên 
Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu này.

IX. CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ KIỂM 
ĐỊNH ILS VÀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

Quý vị với tư cách là một Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu có thể cung cấp thông tin về các Báo Cáo Kiểm Định ILS từ 
các hoạt động Kiểm Định ILS được tiến hành bởi hoặc thay mặt cho quý vị cho các Bên Thứ Ba. Tuy nhiên, quý vị không 
được phép dẫn chiếu Disney hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc sản phẩm nào của Disney mà không có sự đồng ý trước 
bằng văn bản của Disney.

Liên quan đến Chương Trình ILS, Disney có thể cung cấp thông tin ra đại chúng hoặc cho các Bên Thứ Ba về tên và địa 
chỉ của bất kỳ và tất cả các Đơn Vị Sản Xuất mà không cần sự đồng ý của các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu.

Là một phần trong các nỗ lực chống lại hàng giả, và/hoặc để tạo điều kiện thuận lới cho việc vận chuyển hàng hóa, 
Disney có thể trao đổi thông tin với, và cung cấp thông tin cho, các viên chức hải quan và cơ quan hành pháp trên toàn 
cầu và/hoặc các Bên Thứ Ba khác có khả năng hỗ trợ cho những nỗ lực như vậy để nhận diện những người dùng trái 
phép tài sản trí tuệ mà Disney sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm cả thông tin xác định danh tính của Bên Được Cấp Phép 
và Nhà thầu, các Đơn Vị Sản Xuất và các thông tin khác có trong Đơn Xin Ủy Quyền Sử Dụng Đơn Vị Sản Xuất và Thương 
Quyền (“FAMA”).

Disney có thể cung cấp thông tin về bất kỳ và tất cả các Báo Cáo Kiểm Định ILS, Đơn FAMA, và các thông tin khác mà 
Disney cho là cần thiết để thi hành các quyền lợi hợp đồng của mình và/hoặc bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của mình.
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X       CHÍNH SÁCH ĐẠO ĐỨC ILS CỦA DISNEY

Tất cả nhân viên của Công ty The Walt Disney và các công ty thành viên của The Walt Disney (gọi 
chung là “Disney”) đều được yêu cầu phải tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý nhất định 
được đưa ra trong phần “Hành Vi Đạo Đức” trên trang web của Disney. Disney tuân thủ các tiêu 
chuẩn này trong hoạt động hàng ngày của mình trên toàn cầu.

X. CHÍNH SÁCH ĐẠO ĐỨC ILS CỦA 
DISNEY

Ngoài ra, Disney yêu cầu các nhân viên giám sát tuân thủ xã hội và đại diện khác do Disney ủy nhiệm (gọi chung là 
“đại diện của Disney”) cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn như vậy. Ngoài những vấn đề khác ra, các tiêu chuẩn này 
nghiêm cấm việc gạ gẫm, chào mời, hoặc chấp nhận bất kỳ thứ gì có giá trị từ bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có 
khả năng gây phương hại hoặc được cho là sẽ gây phương hại đến sự phán xét độc lập và đánh giá vô tư của bất 
kỳ đại diện Disney nào. 

Ngoài ra, không cá nhân hoặc công ty nào được phép chào mời bất cứ thứ gì có giá trị nhằm mục đích, hoặc có thể 
có lý do để coi như là nhằm mục đích, gây ảnh hưởng đến bất kỳ đại diện Disney nào. Những thứ có giá trị này bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở những thứ sau:

• Bất kỳ khoản tiền mặt, tiền thưởng, lợi ích, khoản chiết khấu, đặc quyền, khoản vay, chế độ ăn nghỉ hoặc 

ân huệ khác.

• Bất kỳ chế độ ăn uống đi lại nào khác ngoài chế độ cần thiết và có liên quan một cách hợp lý đến công việc 
của đại diện Disney.

Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào tìm cách gây ảnh hưởng tới một đại diện Disney đều sẽ bị chấm dứt ngay lập tức hợp 
đồng sản xuất các sản phẩm Disney của mình.
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Nếu quý vị có bất kỳ lo ngại hoặc câu hỏi nào liên quan tới hành vi của bất kỳ đại diện Disney nào, hoặc nếu quý vị muốn báo cáo 
về một hành vi vi phạm chính sách đạo đức này, vui lòng liên hệ ngay với Đường Dây Nóng Disney trong khu vực của quý vị theo 
số điện thoại được liệt kê dưới đây:

QUỐC GIA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

HÀN QUỐC
00798-1-1-005-8393 (KOREAN TELECOM); 

0308-1-10492 (DACOM); 
00368-11-0099 (ONSE)

LUXEMBOURG AT&T: 800-2-0111-352; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

MEXICO 001-800-620-1445

HÀ LAN Đường dây Hướng dẫn: 0800-4444-002

NEW ZEALAND 704-973-0301; Yêu cầu bên nghe trả phí

NA UY AT&T: 800-190-11; Đường dây Hướng dẫn: 47-800-699-4870

BA LAN Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 0-0-800-111-1986

BỒ ĐÀO NHA AT&T: 800-800-128; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

NGA AT&T: 363-2400 (Moscow); Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

SINGAPORE 704-973-0301; Yêu cầu bên nghe trả phí

NAM PHI Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 0800-99-9673

TÂY BAN NHA Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 900-97-1014

THỤY ĐIỂN AT&T: 020-799-111; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

THỤY SỸ AT&T: 0-800-890011; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

ĐÀI LOAN 704-973-0301; Yêu cầu bên nghe trả phí

THỔ NHĨ KỲ AT&T: 0811-288-0001; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

VƯƠNG QUỐC ANH Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 0808-234-6062

HOA KỲ 1-800-699-4870

VENEZUELA
Quay mã trực tiếp AT&T: 0-800-552-6288 sau khi nghe thấy 

giọng nói, quay số: 800-699-4870

QUỐC GIA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

ARGENTINA 0800-666-1676

ÚC 1-800-20-8921 (OPTUS);  1-800-14-0796 (TELSTRA)

ÁO AT&T:  0800-200-288; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

BỈ Thông báo cho Phòng Nhân Sự địa phương

BRAZIL 0800-891-4137

CANADA 1-800-699-4870

CHILE 1230-020-2093

TRUNG QUỐC 10-400-888-0347

CỘNG HÒA SÉC Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 800-143-385

ĐAN MẠCH AT&T: 8001-0010; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

DUBAI AT&T: 8000-021; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

PHẦN LAN AT&T: 0-8001-10015; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

PHÁP Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 0800-90-6152

ĐỨC Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 0800-180-7608

HY LẠP AT&T: 00-800-1311; Đường dây Hướng dẫn: 800-699-4870

HỒNG KÔNG 800-90-1454

HUNGARY Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 06-800-20-140

ẤN ĐỘ
Quay mã trực tiếp AT&T: 000-117 sau khi nghe thấy giọng nói, 

quay số:  800-699-4870

IRELAND AT&T: 1-800-550-000; Đường dây Hướng dẫn: 353-800-699-4870

ISRAEL Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 180-941-9858

Ý Đường dây Hướng dẫn Quay số Trực tiếp: 800-787634

NHẬT BẢN
00531-11-5136 (KDDI); 0066-33-830169 và  

0044-22-112725 (SOFTBANK);  
0034-800-900267 (NTT)

Đường dây nóng có thể nhận cuộc gọi bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm – hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Disney nghiêm cấm 
mọi hình thức trả thù bất cứ người nào đã báo cáo về bất kỳ hành vi đạo đức sai trái bị nghi ngờ nào cho Công ty The Walt Disney. Các báo cáo 
cũng được tiếp nhận theo hình thức ẩn danh. Disney sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ báo cáo nào, mặc dù vẫn 
dành quyền được cung cấp thông tin mà Disney cho là cần thiết theo luật hoặc cần thiết vì lý do khác để bảo vệ Chương Trình ILS hoặc các quyền 
và lợi ích khác của Disney.

X       CHÍNH SÁCH ĐẠO ĐỨC ILS CỦA DISNEY
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MẶT HÀNG TRƠNnghĩa là các sản phẩm, cấu phần sản phẩm hoặc nguyên phụ liệu trơn hoặc không có tên thương mại 
có kết hợp hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Disney (như các hộp giấy bồi trơn hoặc không có tên thương mại, 
gấy gói nhựa dẻo hoặc cúc trơn). 

BẢN QUY TẮC nghĩa là (i) Bản Quy Tắc Đạo Đức Cho các Nhà Sản Xuất được Công ty The Walt Disney và các Công ty 
Thành viên của Công ty The Walt Disney (“Disney”) hoặc (iii) một bộ tiêu chuẩn lao động khác được Disney đồng ý áp 
dụng, theo toàn quyền quyết định của Disney. Bản Quy Tắc của Disney được đăng tải trên trang web ILS.

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT có nghĩa là bất kỳ nhà sản xuất, nhà thầu, nhà máy, trang trại, nhà cung cấp, và các cơ sở khác (cũng 
như bất kỳ nhà thầu mướn lại nào) của Bên Được Cấp Phép hoặc của Nhà Thầu sản xuất, xử lý, chế biến, hoàn thiện, lắp 
ráp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết hợp một (1) hay nhiều sản phẩm riêng lẻ lại với nhau thành một bộ, bó 
hoặc hộp sản phẩm riêng biệt), hoặc các sản phẩm trọn gói, các cấu phần sản phẩm, bao bì sản phẩm, khuyến mãi, hoặc 
các mặt hàng khác liên quan đến các sản phẩm đó, mà trong mỗi trường hợp đều ở dạng vật lý (tức là, không chỉ ở dạng 
số), có chứa, kết hợp hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Disney (tức là, bất kỳ tên gọi, ký mã hiệu, biểu trưng, 
nhân vật, tác phẩm nghệ thuật nào hoặc các tài liệu độc quyền khác được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Công ty The Walt 
Disney hoặc bất kỳ công ty thành viên nào của The Walt Disney), mà tất cả những thứ đó theo tài liệu này sẽ được gọi là 
“sản phẩm mang thương hiệu Disney”.

ĐƠN FAMA có nghĩa là phiên bản mới nhất của Đơn Xin Ủy Quyền Sử Dụng Đơn Vị Sản Xuất và Thương Quyền (có trên 
trang web ILS hoặc một trang web khác do Disney sử dụng) mà Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu phải hoàn thành và 
nộp cho Disney thay mặt cho mỗi Đơn Vị Sản Xuất.

KIỂM ĐỊNH ILS có nghĩa là kiểm tra và/hoặc đánh giá các tiêu chuẩn lao động của một Đơn Vị Sản Xuất được sử dụng 

để đánh giá xem liệu Đơn Vị Sản Xuất đó có tuân thủ Tiêu Chuẩn Tuân Thủ Tối Thiểu ILS, Bản Quy Tắc của Disney và các 
điều luật hay không.

TRANG WEB ILS có nghĩa là trang www.DisneyLaborStandards.com (hoặc bất kỳ trang web kế nhiệm nào).

(CÁC) LUẬT có nghĩa là các luật, quy định và quy chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật, quy định và quy chế, 
các hiệp định và các nghĩa vụ pháp lý khác liên quan đến thỏa thuận của quý vị với Disney về các sản phẩm mang 
thương hiệu Disney và về bất kỳ hoạt động nào theo thỏa thuận của quý vị với Disney về các sản phẩm mang thương 
hiệu Disney, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật, quy định và quy chế phải áp dụng cho (i) bất kỳ vấn đề thuế nào, 
(ii) sự an toàn của người tiêu dùng và/hoặc sản phẩm, (iii) quyền riêng tư thông tin và quyền riêng tư và việc bảo vệ các 
thông tin nhận diện cá nhân, (iv) việc bảo vệ người thiểu số, nhân viên, và môi trường, (v) Đạo Luật Chống Tham Nhũng 
Ở Nước Ngoài Của Hoa Kỳ (the United States Foreign Corrupt Practices Act) năm 1977 và bất kỳ bản sửa đổi bổ sung nào 
của Đạo luật đó (và bất kỳ luật tương đương nào của địa phương hoặc nước ngoài), (vi) các lệnh cấm giao thương (vd: 
các biện pháp kiểm soát hải quan, xuất khẩu và nhập khẩu, các lệnh trừng phạt và cấm vận) bao gồm các lệnh cấm giao 
thương của Hoa Kỳ, và (vii) việc sản xuất, làm nhãn mác, tính giá, bán hoặc phân phối các sản phẩm mang thương hiệu 
Disney.

TIÊU CHUẨN TUÂN THỦ TỐI THIỂU có nghĩa là mức tuân thủ chấp nhận được tối thiểu Bản Quy Tắc của Disney như 
được quy định bởi Chương Trình ILS và như được chứng minh thông qua (i) việc không có bất kỳ (a) lao động trẻ em, (b) 
lao động cưỡng ép, (c) sự ép buộc và/hoặc quấy rối, (d) sự không kỳ thị, (e) vi phạm về sức khỏe và sự an toàn nghiêm 
trọng nơi làm việc, (f) sự ngăn cản quyền tự do hội họp, và (g) việc giao thầu mướn lại trái phép nào, và (ii) việc cung cấp 
mọi thông tin cần thiết để đánh giá sự tuân thủ Bản Qui Tắc và các Luật liên quan thỏa đáng (ví dụ, các bản ghi đầy đủ và 
chính xác, và quyền tiếp cận với nhân viên và cơ sở vật chất của Đơn Vị Sản Xuất).

PHỤ LỤC 1 
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CÁC QUỐC GIA CÓ NGUỒN CUNG ĐƯỢC CẤP PHÉP HAY “PSC” có nghĩa là những quốc gia được xác định cụ thể bởi 
Disney

mà tại hoặc từ những quốc gia đó Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu có thể sản xuất hoặc khai thác nguồn cung cấp 
các sản phẩm, cấu phần sản phẩm, bao bì sản phẩm, tài liệu quảng cáo và/hoặc khuyến mãi (bao gồm nhưng không 
giới hạn ở nguyên liệu thô và các mặt hàng trơn). Disney có thể định ra các quy định bổ sung như là một điều kiện để 
được tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong số các hoạt động kể trên ở một số Quốc Gia Có Nguồn Cung Được Cấp Phép 
nhất định. Danh sách hiện hành về các Quốc Gia Có Nguồn Cung Được Cấp Phép được đăng tải trên Trang web ILS và 
được đưa vào Sổ Tay Chương Trình ILS này.

THỂ NHÂN có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc loại hình thực thể hợp pháp nào.

CÁC THỂ NHÂN BỊ CẤM có nghĩa là những Thể Nhân mà Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu không thể tiến hành kinh 
doanh với theo Luật. Nếu một Thể Nhân bị chuyển sang diện bị cấm theo Luật, thì quy định cấm đó sẽ tự động có hiệu 
lực kể từ ngày hiệu lực của Điều Luật như vậy mà không cần có bất kỳ sự thông báo nào từ Disney. Các Bên Được Cấp 
Phép và Nhà Thầu có trách nhiệm phải theo dõi bất kỳ sự thay đổi nào như vậy. 

POS/QUẢNG CÁO có nghĩa là các tài liệu được in chỉ nhằm mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị tại điểm bán hàng bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở các biểu ngữ, bảng hiệu, khung treo quảng cáo, và màn hình, tờ rơi, truyền đơn, bảng 
quảng cáo, quảng cáo gây chú ý, giá quảng cáo, panô quảng cáo và catalô. POS/Quảng cáo không bao gồm phí bảo 
hiểm vật chất hoặc quà tặng khuyến mại được cung cấp cho người tiêu dùng.

NGUYÊN PHỤ LIỆU THÔ nghĩa là các mặt hàng không có tên thương mại như bông, kim loại và giấy không chứa, kết 
hợp hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Disney.

CÁC TỔ CHỨC GIÁM SÁT TUÂN THỦ XÃ HỘI đều được nêu trong Phụ Lục 5. 
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PHỤ LỤC 2 

C ÂU  H Ỏ I  T H ƯỜ N G  G ẶP 
1. Tôi có phải nộp một Báo Cáo Kiểm Định ILS cho 

mọi Đơn Vị Sản Xuất sản xuất các sản phẩm mang 
thương hiệu Disney không? Những Đơn Vị Sản 
Xuất đang được sử dụng bởi nhiều hơn một Bên 
Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu thì sao?

• Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu được yêu cầu 
chỉ nộp Báo Cáo Kiểm Định ILS được thẩm duyệt 
cho các Đơn Vị Sản Xuất có trụ sở tại PSC được 
chỉ định là “Được Cho Phép thực hiện Hoạt Động 
Kiểm Định ILS” Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu 
không phải nộp Báo Cáo Kiểm Định ILS được thẩm 
duyệt cho các Đơn Vị Sản Xuất có trụ sở tại PSC 
được chỉ định là “Được Cho Phép thực hiện Hoạt 
Động Kiểm Định ILS” Trong tất cả các trường hợp, 
Bên Được Cấp Phép/Nhà Thầu đều phải công bố 
cho từng Đơn Vị Sản Xuất bằng cách nộp Đơn Xin 
Ủy Quyền Sử Dụng Đơn Vị Sản Xuất và Thương 
Quyền ("FAMA").

• Chỉ yêu cầu một Báo Cáo Kiểm Định ILS được thẩm 
duyệt cho mỗi Đơn Vị Sản Xuất trong khoảng thời 
gian được chỉ định bởi Disney. Nếu Disney đã có 
sẵn một Báo Cáo Kiểm Định ILS đã được thẩm 
duyệt trong hồ sơ lưu trữ đáp ứng Tiêu Chuẩn 
Tuân Thủ Tối Thiểu trong một khoảng thời gian 
như vậy, thì việc nộp thêm một báo cáo nữa là 
không cần thiết.

• Báo Cáo Kiểm Định ILS đã được thẩm duyệt cho 
một Đơn Vị Sản Xuất sẽ ảnh hưởng đến ngày đến 
hạn của hoạt động kiểm định tiếp theo như được 
phản ánh trong phần “Cần Bổ Sung Các Bước Tiếp 
Theo” của báo cáo thực trạng hàng tháng của mỗi 
Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu làm việc với Đơn 
Vị Sản Xuất đó.

2. Báo Cáo Kiểm Định ILS đã được thẩm duyệt là gì? 

• Vui lòng tham khảo phần Các Quy Định về Kiểm 
Định ILS Có Thẩm Duyệt và Báo Cáo Kiểm Định ILS 
của Sổ Tay Chương Trình ILS để biết thông tin chi 
tiết về Kiểm Định ILS có thẩm duyệt và Báo Cáo 
Kiểm Định ILS).

• Disney sẽ không chấp nhận các bản chứng nhận, 
dấu tuân thủ, các bản tự đánh giá, tự kiểm định, 
các báo cáo từng phần, các báo cáo sơ bộ của Đơn 
Vị Sản Xuất (bao gồm cả các Báo Cáo Xác Nhận 
Chương Trình Hành Động Khắc Phục của Disney), 
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hoặc các chứng nhận xếp hạng thay thế cho bộ 
hồ sơ Kiểm Định ILS đầy đủ.  

• Việc nộp một Báo Cáo Kiểm Định ILS bổ sung phải 
đi kèm với tất cả Báo cáo của những lần Kiểm Định 
ILS trước đó được tiến hành trong cùng chu kỳ 
kiểm định trừ khi những lần kiểm định trước đã có 
sẵn trong hồ sơ lưu trữ tại Disney.

3. Những chương trình kiểm định nào sẽ được Disney 
chấp nhận? 

Disney sẽ chấp nhận (a) các Kiểm Định ILS được 
tiến hành phù hợp với các tiêu chuẩn của một 
chương trình có nhiều bên tham gia hoặc sáng 
kiến ngành được công nhận bởi Disney và được 
thực hiện bởi một Tổ Chức Giám Sát Tuân Thủ Xã 
Hội được cho phép như được chỉ định bởi chương 
trình tương ứng, (b) các Kiểm Định ILS được tiến 
hành phù hợp với các tiêu chuẩn Kiểm Định ILS 
của Disney và được thực hiện bởi một Tổ Chức 
Giám Sát Tuân Thủ Xã Hội được chấp thuận bởi 
Disney, và (c) các Kiểm Định ILS được tiến hành 
phù hợp với các tiêu chuẩn của một chương trình 
được xây dựng tốt dành cho các thương hiệu, nhà 
bán lẻ, Bên Được Cấp Phép, hoặc Nhà Thầu được 
công nhận bởi Disney và được thực hiện bởi một 
trong những Tổ Chức Giám Sát Tuân Thủ Xã Hội 
đủ điều kiện được chấp thuận bởi Disney hoặc 
bởi bộ phận kiểm định nội bộ hoặc chuyên trách 
của chương trình kiểm định được công nhận của 
các thương hiệu, nhà bán lẻ, Bên Được Cấp Phép, 
hoặc Nhà Thầu trong trường hợp được Disney 
chấp thuận. Nếu quý vị không chắc chắn liệu một 
hoạt động kiểm định có được thẩm duyệt để xem 
xét hay không, vui lòng kiểm tra với Đại diện ILS 
của Disney.

4. Tôi nên lên kế hoạch bao nhiêu thời gian cho 
Disney để đánh giá Báo Cáo Kiểm Định ILS?  

Khi quý vị gửi Báo Cáo Kiểm Định ILS đã thẩm 
duyệt cho Disney để xem xét, báo cáo sẽ được xử 
lý nhanh nhất có thể. Bên Được Cấp Phép và Nhà 
Thầu nên dự đoán rằng hoạt động đánh giá này 
mất lên đến 30 ngày kể từ khi Disney nhận được 
Báo Cáo Kiểm Định ILS được thẩm duyệt trừ khi 
cần làm rõ thêm. Lượng thời gian để lập kế hoạch 
một hoạt động kiểm định có thể khác nhau rất 
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nhiều. Việc Các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu 
cân nhắc rằng có những yếu tố bên ngoài có thể 
ảnh hưởng đến việc lên kế hoạch cho một hoạt 
động kiểm định ILS là rất quan trọng - bao gồm 
năng lực của đơn vị kiểm định hoặc kỳ nghỉ địa 
phương. Các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu nên 
ghi nhớ điều này khi cân nhắc việc ủy nhiệm một 
Hoạt Động Kiểm Định ILS được thẩm duyệt vào 
ngày đến hạn của Báo Cáo Kiểm Định ILS tiếp theo 
được liệt kê trong báo cáo tình trạng hàng tháng 
của họ.

5. Hậu quả của việc một Đơn Vị Sản Xuất không đáp 
ứng Tiêu Chuẩn Tuân Thủ Tối Thiểu (“MCS”) của 
Disney là gì?

• Những Đơn Vị Sản Xuất mới được khai báo không 
đáp ứng MCS không được phép bắt đầu sản xuất.

• Nếu một Đơn Vị Sản Xuất mà quý vị có FAMA 
không duy trì MCS, thông thường quý vị sẽ có 
120 ngày để chứng minh việc khắc phục tất cả 
vi phạm MCS bằng cách nộp Báo Cáo Kiểm Định 
ILS được thẩm duyệt cho Disney. Việc không áp 
dụng biện pháp khắc phục cần thiết có thể dẫn 
tới việc bị bãi bỏ xác nhận cho phép sản xuất các 
sản phẩm mang thương hiệu Disney tại Đơn Vị 
Sản Xuất và Bên Được Cấp Phép/Nhà Thầu đang 
sử dụng Đơn Vị Sản Xuất này sẽ phải kịp thời dừng 
mọi hoạt động sản xuất như vậy tại Đơn Vị Sản 
Xuất này. Việc không nộp Báo Cáo Kiểm Định ILS 
được thẩm duyệt trong khung thời gian yêu cầu 
có thể dẫn đến việc bị bãi bỏ FAMA.

6. Tôi vừa qua có gửi một bộ hồ sơ Kiểm Định ILS 
và Đơn Vị Sản Xuất đã chứng tỏ được sự tuân thủ 
MCS. Tại sao Disney lại vẫn lên kế hoạch một đợt 
kiểm định mới đối với chính Đơn Vị Sản Xuất này?

Disney thông thường sẽ giữ quyền được kiểm định 
bất kỳ Đơn Vị Sản Xuất nào tại bất kỳ thời điểm 
nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Disney định kỳ 
tiến hành các hoạt động kiểm định để xác nhận 
điều kiện làm việc tại các Đơn Vị Sản Xuất sản xuất 
các sản phẩm mang thương hiệu Disney ngay cả 
trong trường hợp một Báo Cáo Kiểm Định ILS đã 
được thẩm duyệt đang có sẵn trong hồ sơ lưu trữ.

7. Một FAMA được cấp bởi Đơn Vị Sản Xuất có phải 
là bằng chứng đầy đủ để khẳng định rằng Đơn 
Vị Sản Xuất đó được phép sản xuất các sản phẩm 
mang thương hiệu Disney không?

Không. Các FAMA được cấp cho các Bên Được Cấp 

Phép và Nhà Thầu chứ không phải cho các Đơn 
Vị Sản Xuất. Một FAMA chỉ cho phép hoạt động 
sản xuất tại một Đơn Vị Sản Xuất nhất định đối với 
Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu đã nêu. Quý 
vị không thể bắt đầu sản xuất các sản phẩm mang 
nhãn nhiệu Disney tại một Đơn Vị Sản Xuất (kể cả 
một Đơn Vị Sản Xuất hiện đang được sử dụng bởi 
Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu khác) cho đến 
khi Disney đã cấp cho quý vị một FAMA cho Đơn 
Vị Sản Xuất đó.

8. Tại sao tôi lại không được phép bắt đầu sản xuất 
tại một Đơn Vị Sản Xuất đang hợp tác với các Bên 
Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu khác?

Việc cho phép sử dụng Đơn Vị Sản Xuất là đối với 
Bên Cấp Phép hoặc Nhà Thầu cụ thể, không phải 
Đơn Vị Sản Xuất. Có thể có những mục chờ xử lý 
đối với Đơn Vị Sản Xuất mà ngăn cản FAMA mới 
được cấp (ví dụ Đơn Vị Sản Xuất hiện không có 
Báo Cáo Kiểm Định ILS được thẩm duyệt trong hồ 
sơ lưu trữ). Trong những trường hợp này, quý vị có 
thể kiểm tra với Đại Diện ILS của Disney của quý vị 
để biết thêm chi tiết. 

9. Tại sao báo cáo thực trạng hàng tháng của tôi vẫn 
xuất hiện các Đơn Vị Sản Xuất mà tôi không còn 
làm việc nữa? 

Những Đơn Vị Sản Xuất không còn hoạt động 
sẽ vẫn được liệt kê dưới dạng “Đơn Vị Sản Xuất 
Đã Hết Hạn” trên báo cáo thực trạng hàng tháng 
trong một khoảng thời gian sau khi mối quan hệ 
đã hết hạn. Những Đơn Vị Sản Xuất này được lưu 
trong báo cáo để quý vị tham khảo và để đảm bảo 
rằng quý vị hoàn toàn biết được rằng quý vị không 
được phép sử dụng những Đơn Vị Sản Xuất này để 
sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney 
cho đến khi Disney cấp cho quý vị một FAMA mới 
cho Đơn Vị Sản Xuất.

10.  Tôi có thể lấy danh sách các Đơn Vị Sản Xuất được 
các thương hiệu hoặc nhà bán lẻ khác sử dụng để 
sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney 
không?

Không. Mỗi Bên Được Cấp Phép/Nhà Thầu đều có 
trách nhiệm quản lý chuỗi cung ứng cho các sản 
phẩm mang thương hiệu Disney của mình đúng 
theo quy định. Trách nhiệm này bao gồm cả việc 
nhận diện các Đơn Vị Sản Xuất tuân thủ và phối 
hợp để giúp đảm bảo rằng họ tiếp tục tuân thủ 
các quy định của Chương Trình ILS.
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câu hỏi xác thực thông tin của Disney trước khi sản 
xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney. 

13.  Ai sẽ nhận được thông báo về việc một Đơn Vị Sản 
Xuất không còn được phép sản xuất các sản phẩm 
mang thương hiệu Disney nữa?

Nếu một Đơn Vị Sản Xuất không còn được phép 
sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney, 
tất cả Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu đang hoạt 
động mà đã từng sử dụng Đơn Vị Sản Xuất đó để 
sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney 
sẽ nhận được Thư Bãi Bỏ Xác Nhận Cho Phép Sản 
Xuất Của Đơn Vị Sản Xuất (“FLOPA”). Thư này được 
gửi để đảm bảo rằng quý vị hoàn toàn biết được 
việc bãi bỏ xác nhận cho phép sản xuất của Đơn Vị 
Sản Xuất, dù quý vị hiện có sản xuất tại Đơn Vị Sản 
Xuất đó hay không. 

14.  Nếu tôi có nhiều thỏa thuận với Disney trong 
một thị trường liên quan, tôi có cần gửi đơn xin 
cấp FAMA riêng cho một Đơn Vị Sản Xuất mà tôi 
dự định sử dụng liên quan đến từng thỏa thuận 
không?

 Quý vị nên nộp một đơn xin cấp FAMA cho một 
Đơn Vị Sản Xuất mà quý vị định sử dụng liên quan 
đến tất cả các thỏa thuận có hiệu lực mà quý vị có 
với Disney trong một thị trường liên quan cụ thể. 
Quý vị sẽ cần xác định tất cả Đơn Vị Kinh Doanh 
của Disney mà quý vị hợp tác trong thị trường liên 
quan đó trong Phần 3 của đơn xin cấp FAMA mới 
(tham khảo bên dưới).

11. Tôi phải làm gì sau khi tôi được cấp phép sản xuất 
các sản phẩm mang thương hiệu Disney?

Hãy tiếp tục phối hợp với Đơn Vị Sản Xuất đó để 
giúp đảm bảo rằng các điều kiện làm việc phù hợp 
được duy trì, giải quyết mọi vấn đề một cách kịp 
thời và thu xếp các hoạt động Kiểm Định ILS bổ 
sung theo quy định của Chương Trình ILS. 

• Disney nhận thức được rằng ngay cả khi một Đơn 
Vị Sản Xuất đáp ứng MCS thì các điều kiện làm việc 
tại Đơn Vị Sản Xuất đó vẫn có thể không tuân thủ 
đầy đủ Bản Quy Tắc của Disney. Do vậy, quý vị với 
tư cách là một Bên Được Cấp Phép/Nhà Thầu phải 
có trách nhiệm làm việc với các Đơn Vị Sản Xuất 
để đẩy mạnh việc không ngừng cải thiện tất cả các 
điều kiện làm việc tại bất kỳ Đơn Vị Sản Xuất nào 
đang sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu 
Disney.

• Thông báo cho Disney về mọi sự thay đổi đối với 
danh sách Đơn Vị Sản Xuất của quý vị.

12.  Xác thực là gì và tại sao Đơn Vị Sản Xuất của tôi lại 
phải chờ trải qua quy trình đó?

• Xác thực là một quy trình mà Disney có thể sử 
dụng để xác định mức độ chính xác nhất của các 
thông tin của Đơn Vị Sản Xuất. Disney có thể liên 
lạc với Đơn Vị Sản Xuất được liệt kê trên Đơn FAMA 
để xác nhận tính chính xác của các thông tin của 
Đơn Vị Sản Xuất, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, và 
tên hợp pháp của doanh nghiệp.

• Vui lòng đảm bảo rằng người liên hệ/ban giám 
đốc của Đơn Vị Sản Xuất của quý vị hiểu rằng họ 
có thể được liên hệ và rằng sẽ cần phải trả lời các 

Danh sách các thị trường liên quan: 

REGION GEOGRAPHIC MARKETS

ASIA, THE PACIFIC ISLANDS, AUSTRALIA  
AND NEW ZEALAND (APAC)

Australia/New Zealand, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, South Korea, 

Malaysia, Philippines, PRC, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

EUROPE, THE MIDDLE EAST AND AFRICA 
(EMEA)

Benelux, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Iberia, Israel, Italy, 

London (regional), Middle East, Poland, Russia, South Africa, Sweden, 

Turkey, United Kingdom (except London)

LATIN AMERICA (LATAM)
Argentina, Bolivia, Brazil, CAC (Central America and the Caribbean), 

Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Miami, Paraguay, Peru, Uruguay, 

Venezuela

NORTH AMERICA (NA) Burbank, Canada, New York, Orlando, USA (except Miami)
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15.  Nếu tôi có thỏa thuận với các Đơn Vị Kinh Doanh ở 
nhiều thị trường liên quan và muốn sử dụng cùng 
một Đơn Vị Sản Xuất để sản xuất theo từng thỏa 
thuận, tôi có thể nộp một đơn xin cấp FAMA cho 
tất cả các thị trường liên quan được không?

• Không, quý vị cần nộp một đơn xin cấp FAMA cho 
mỗi Đơn Vị Sản Xuất mà quý vị định sử dụng cho 
mỗi thị trường liên quan, nơi quý vị có thỏa thuận 
(và quý vị nên xác định tất cả mối quan hệ Đơn Vị 
Kinh Doanh của Disney trong thị trường đó trong 
đơn xin cấp FAMA của quý vị). 

• Ví dụ, nếu quý vị đang hợp tác với Disneyland 
Paris và Consumer Products ở Canada, quý vị sẽ 
cần nộp cho đại diện ILS Disney một đơn xin cấp 
FAMA cho Đơn Vị Sản Xuất được chỉ định của quý 
vị liên quan đến việc kinh doanh của Disneyland 
Paris cho Disneyland Paris và một FAMA thứ hai 
cho Consumer Products ở Canada.

16.  Thời gian của một FAMA là bao lâu?

• Thông thường FAMA có hiệu lực trong 3 năm kể 
từ ngày được cấp trừ khi bị Disney bãi bỏ hoặc khi 
thỏa thuận của quý vị với Disney hết hạn.

• Vui lòng lưu ý rằng yêu cầu này là riêng rẽ so với 
yêu cầu kiểm định hàng năm (nếu có). Luôn nhớ 
xác nhận ngày đến hạn của hoạt động kiểm định 
tiếp theo cho một Đơn Vị Sản Xuất cụ thể bằng 
cách xem báo cáo tình trạng hàng tháng của quý 
vị. 

Mẫu Phần 3 Đơn xin cấp FAMA: 

A2       CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

3. AGREEMENT
(Include all Business Units you engage with by Geographic Market)

DISNEY BUSINESS UNIT

 

DISNEY BUSINESS 

UNIT CONTACT 

DISNEY CONTRACT 

DEAL NUMBER(S)
ILS REPRESENTATIVE

Licensing Shanghai Jane Doe 874633637475 Janet Jones

Shanghai Disneyland John Smith N/A Jim Smith

Studios Shanghai John Doe N/A Mary Taylor
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Q U I  TẮC  ĐẠO  ĐỨC  CH O  C ÁC  N HÀ  SẢN 
XUẤT  CỦA  D ISN E Y

A3       QUI TẮC ĐẠO ĐỨC CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT CỦA DISNEY

Tại Công Ty Walt Disney Company, chúng tôi cam kết thực hiện:

Chúng tôi hy vọng những cam kết tương tự sẽ được chia sẻ bởi tất cả các nhà sản xuất hàng hóa của Disney và yêu cầu tất cả 
các nhà sản xuất hàng hóa của Disney phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

• một tiêu chuẩn xuất sắc trong mọi khía cạnh kinh doanh của chúng tôi và ở mọi nơi trên thế giới; 

• hành vi đạo đức và có trách nhiệm trong tất cả các hoạt động của chúng tôi; 

• tôn trọng quyền của tất cả các cá nhân; 

• và tôn trọng môi trường.

LAO ĐỘNG TRẺ EM

Các nhà sản xuất sẽ không sử dụng lao động trẻ em.

Danh từ “trẻ em” chỉ trẻ em nhỏ hơn 15 tuổi (hoặc 14 tuổi nơi luật pháp địa phương cho phép) hay, nếu lớn hơn, tuổi tối thiểu địa 

phương cho phép để đi làm hay tuổi để hoàn tất học vấn bắt buộc.

Các nhà sản xuất sử dụng lao động nhỏ tuổi không thuộc trong định nghĩa của chữ “trẻ em” cũng phải tuân theo tất cả các luật pháp 

và điều lệ áp dụng cho những em đó.

LAO ĐỘNG CƯỠNG ÉP
Các nhà sản xuất sẽ không sử dụng bất cứ lao động bắt ép hoặc không tự nguyện, dù là tù nhân, tại ngoại, có giao kèo hay những 

trường hợp khác.

ĐE DỌA VÀ SÁCH NHIỄU
Các nhà sản xuất sẽ đối xử mỗi nhân viên bằng phẩm giá và sự tôn trọng, và sẽ không dùng hình phạt nhục thể, hăm dọa hoặc các 

hình thức đe dọa khác về thể xác, sách nhiễu tình dục, tinh thần hay sách nhiễu bằng lời nói hoặc lạm dụng.

KHÔNG KỲ THỊ
Các nhà sản xuất sẽ không kỳ thị trong cách tuyển dụng hoặc làm việc, kể cả lương bổng, quyền lợi, thăng chức, kỷ luật, đuổi việc hay 

về hưu, căn cứ trên dòng giống, tôn giáo, tuổi tác, dân tộc, xã hội hay chủng tộc, quốc gia gốc, dục tính, phái tính, quan điểm chính 

trị hay bị tàn tật.

HỘI ĐOÀN
Các nhà sản xuất sẽ tôn trọng quyền hạn của nhân viên về hội họp, tổ chức và bàn thảo công cộng một cách hợp pháp và hòa bình , 

mà không có phạt vạ hoặc gây trở ngại.

SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN
Các nhà sản xuất sẽ cung cấp cho nhân viên một nơi làm việc an toàn và khỏe mạnh, đúng theo các luật và điều lệ hiện hành, bảo 

đảm điều kiện tối thiểu nước uống và điều kiện vệ sinh; an toàn hỏa hoạn; và đủ ánh sáng cùng thoáng hơi. Các nhà sản xuất cũng sẽ 

bảo đảm các tiêu chuẩn tương tự về sức khỏe và an toàn được áp dụng tại bất cứ cư xá nào cấp cho nhân viên.

PHỤ CẤP

Chúng tôi mong muốn các nhà sản xuất thừa nhận rằng lương bổng rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu căn bản của nhân viên. Điều 

tối thiểu là các nhà sản xuất sẽ tuân theo các luật pháp và điều lệ áp dụng về lương bổng và giờ làm việc, kể cả điều luật liên quan 

đến lương tối thiểu, giờ phụ trội, số giờ tối đa, mức lương cụ thể và các yếu tố phụ cấp khác, và cung cấp các quyền lợi hợp pháp. 

Ngoại trừ những trường hợp bất thường của kinh doanh, các nhà sản xuất sẽ không bắt buộc nhân viên làm việc hơn: hoặc (a) 48 giờ 

một tuần và 12 giờ phụ trội, hay (b) giới hạn mà luật pháp địa phương cho phép làm việc thường lệ hay thêm giờ, trường hợp luật 

pháp địa phương không giới hạn số giờ làm việc thường lệ mỗi tuần của quốc gia đó, thì áp dụng một tuần làm việc phổ biến cộng 

thêm 12 giờ phụ trội. Thêm vào đó, ngoại trừ những trường hợp bất thường của kinh doanh, các nhân viên sẽ được một ngày nghỉ 

cho mỗi bảy ngày làm việc.

Các nhà sản xuất sẽ trả tiền nhân viên cho các giờ làm phụ trội với giá đúng như luật pháp đòi hỏi hoặc, nếu luật pháp không quy 

định, thì ít nhất là bằng với giá trả theo giờ thông thường.

Nơi nào mà tiêu chuẩn kỹ nghệ địa phương cao hơn những đòi hỏi hợp pháp hiện hành, chúng tôi mong các nhà sản xuất đáp ứng 

tiêu chuẩn cao hơn. 

QUI TẮC ĐẠO ĐỨC CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Các nhà sản xuất sẽ tuân theo luật pháp và điều lệ hiện hành về môi sinh.

CÁC LUẬT KHÁC
Các nhà sản xuất sẽ tuân theo luật pháp và điều lệ hiện hành, kể cả điều luật liên quan đến sản xuất, giá cả, bán và phân phối hàng 

hóa. Tất cả các sự tham chiếu về “luật pháp và điều lệ hiện hành” trong Bản Qui Tắc Đạo Đức này gồm có các qui tắc địa phương và 

quốc gia, điều lệ và qui định cũng như các hiệp ước hiện hành và các tiêu chuẩn tự nguyện của kỹ nghệ.

THẦU MƯỚN LẠI
Các nhà sản xuất sẽ không thầu lại người sản xuất hàng hóa của Disney hay các bộ phận trong đó mà không có sự đồng ý rõ ràng 

bằng văn kiện của Disney, và chỉ sau khi người thầu lại ký bản cam kết với Disney tuân theo các Qui Tắc Đạo Đức này.

THEO DÕI VÀ TUÂN HÀNH

Các nhà sản xuất sẽ cho phép Disney và các nhân viên được chỉ định của họ (kể cả đối tác thứ ba) tham gia theo dõi các hoạt động để 

xác nhận sự tuân thủ những Qui Tắc Đạo Đức này, kể cả việc kiểm soát tận nơi mà không thông báo trước tại cơ sở sản xuất và nơi cư 

ngụ do hãng sở cung cấp; duyệt xét sổ sách và hồ sơ liên quan đến việc làm; và các cuộc phỏng vấn riêng với nhân viên.

Các nhà sản xuất sẽ giữ tại chỗ tất cả tài liệu có thể cần thiết để chứng tỏ sự tuân thủ theo các Qui Tắc này.

TÀI LIỆU PHÁT HÀNH
Các nhà sản xuất sẽ hành động thích ứng để bảo đảm truyền đạt những điều khoản trong Bản Qui Tắc Đạo Đức này cho nhân viên, kể 

cả việc dán rõ ràng một bản sao của tờ qui tắc này, bằng ngôn ngữ địa phương và tại một nơi dễ nhìn nhất cho nhân viên, trong mọi 

lúc.

QUI TẮC ĐẠO ĐỨC CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT
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PHỤ LỤC 4

C ÁC  V I  PHẠ M  Đ I ỂN  H Ì N H  V Ề  T I ÊU 
CH UẨN  T UÂN  T H Ủ  TỐ I  T H I ỂU  (“M C S”)
Các vi phạm điển hình về Tiêu Chuẩn Tuân Thủ Tối Thiểu (“MCS”) bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vi phạm sau:

A4       CÁC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH VỀ TIÊU CHUẨN TUÂN THỦ TỐI THIỂU (MCS)

LAO ĐỘNG TRẺ EM 
Mọi loại hình sử dụng lao động chưa đủ tuổi hiện đang diễn ra và đã được xác nhận hoặc bất kỳ sự khắc phục không phù 
hợp đối với các vi phạm về lao động trẻ em theo các luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vi phạm điển 
hình sau:

• Một hoặc nhiều nhân viên ít hơn tuổi làm việc theo luật.

• Không thể xác thực được tình trạng tuân thủ quy định về tuổi tối thiếu do thiếu những tài liệu cần thiết để chứng 
minh tuổi tác.

• Ban giám đốc của Đơn Vị Sản Xuất đã không đảm bảo việc đưa (các) công nhân chưa đủ tuổi đã được tuyển dụng 
trước đó trở về an toàn với cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ.

LAO ĐỘNG CƯỠNG ÉP 
Mọi chính sách và thực tiễn sử dụng lao động cưỡng bức, lệ thuộc, ràng buộc bằng giao kèo, hoặc lao động tù nhân hiện 
đang diễn ra và đã được xác nhận; làm ngoài giờ bắt buộc hoặc không tự nguyện, hoặc áp đặt các hình phạt hoặc khoản 
tiền phạt do từ chối làm ngoài giờ; thu giữ tài sản cá nhân (ví dụ, hộ chiếu, giấy căn cước) hoặc lương; hoặc hạn chế việc tự 
do đi lại một cách bất hợp lý bất kỳ lúc nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vi phạm điển hình sau:

• Người lao động bị phạt do từ chối làm thêm giờ.

• Chỉ cho phép đi vệ sinh trong giờ giải lao.

• Nộp các giấy tờ, chứng chỉ tiền gửi, hoặc giấy tờ thế chấp khác như là một điều kiện để được tuyển dụng. Công nhân 
bị giữ lại lương, thẻ căn cước, hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân khác, hoặc vật dụng sở hữu cá nhân khác.

ĐE DỌA VÀ SÁCH NHIỄU 
Bất kỳ chính sách nào cho phép, hoặc thực tiễn sử dụng, hình phạt lên thân thể; quấy rối tình dục, đe dọa chấm dứt hợp 
đồng lao động; áp đặt các hình phạt hoặc biện pháp trả thủ như là hình thức kỷ luật; hoặc các biện pháp mang tính xâm 
phạm thân thể hoặc gây lo sợ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vi phạm điển hình sau: 

• Những nhân viên được lựa chọn để trả lời phỏng vấn của kiểm định viên đã bị ban giám đốc hăm dọa.

• Những nhân viên không đồng ý với các sắp xếp công việc đã bị cấm làm thêm giờ.

• Nhân viên đã bị quấy rối bằng lời nói và/hoặc bị lạm dụng về thân thể bởi một nhân viên giám sát.

KHÔNG KỲ THỊ 
Các chế độ tuyển dụng và chính sách sử dụng lao động có sự phân biệt đối xử (ví dụ liên quan đến lương, phúc lợi, thăng 
chức, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động,hoặc nghỉ hưu) dựa trên chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, 
nguồn gốc xã hội hoặc sắc tộc, khuynh hướng tính dục, giới tính, quan điểm chính trị, khuyết tật, tình trạng mang thai, 
hoặc tư cách hội viên công đoàn bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vi phạm điển hình sau:

• Ứng viên xin việc phải trải qua xét nghiệm HIV như là một phần của quy trình tuyển dụng.

• Những nhân viên là người nhập cư nhận được mức lương thấp hơn cho cùng một công việc so với những nhân viên 
là người địa phương.

• Đơn Vị Sản Xuất chỉ tuyển dụng nữ trong độ tuổi từ 18 đến 25. 
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CÁC VI PHẠM VỀ HỘI ĐOÀN 
Các chính sách hoặc chế độ ngăn cấm nhân viên thực hành quyền hội họp, tổ chức, và thương lượng hợp pháp của 
mình một cách đúng luật và hòa bình phù hợp với các luật hiện hành (hoặc trả thù do việc thực hành bất kỳ quyền nào 
như vậy) bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vi phạm điển hình sau:

• Các nhân viên đã bị phạt do tham gia vào các hoạt động công đoàn.

• Các nhân viên đã bị sa thải do tham gia một cách hợp pháp một cuộc đình công.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
Các điều kiện tại Đơn Vị Sản Xuất và/hoặc các khu nhà ở tập thể, có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng trực tiếp hoặc 
tử vong đối với người lao động hoặc cộng đồng bao gồm nhưng không giới hạn ở các vi phạm điển hình sau:

• Các lối thoát hiểm bị khóa hoặc bị chặn. 

• Số lượng lối thoát hiểm yêu cầu không đủ dựa trên yêu cầu luật pháp địa phương hoặc yêu cầu của Disney, tùy 
theo cái nào nghiêm ngặt hơn.

• Diễn tập sơ tán khẩn cấp không được tiến hành thường xuyên dựa trên yêu cầu luật pháp địa phương hoặc yêu 
cầu của Disney, tùy theo cái nào nghiêm ngặt hơn.

THẦU MƯỚN LẠI 
Mọi loại hình sử dụng một Đơn Vị Sản Xuất hoặc nguồn cung cấp khác để phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm mang 
thương hiệu Disney mà không được sự cho phép của Disney. 

THEO DÕI VÀ TUÂN THỦ 
Người lao động bị gây ảnh hưởng khiến họ phải cung cấp những câu trả lời thiếu trung thực cho kiểm định viên; có sự 
sai khác giữa số nhân viên thực tế quan sát được tại Đơn Vị Sản Xuất và số nhân viên được công bố; không cung cấp các 
bản ghi trung thực và đầy đủ để đánh giá; hoặc không cho phép kiểm định viên tiếp cận với các hồ sơ tài liệu cần thiết, 
với người lao động để phỏng vấn riêng,hoặc với việc kiểm tra sức khỏe và sự an toàn của toàn bộ Đơn Vị Sản Xuất bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở các vi phạm điển hình sau: 

• Các nhân viên có vẻ như đã được ban giám đốc huấn luyện để đưa ra các câu trả lời đã được quyết định trước cho 
các câu hỏi của kiểm định viên trong các cuộc phỏng vấn riêng tư.

• Không thể xác thực được lương và giờ làm do có sự sai khác giữa những tài liệu được cung cấp bởi ban giám đốc 
với những thông tin được cung cấp bởi người lao động trong các cuộc phỏng vấn riêng.

• Các kiểm định viên đã nỗ lực tiến hành một hoạt động kiểm định và đã bị từ chối cho tiếp cận với các hồ sơ tài liệu 
cần thiết.

A4       CÁC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH VỀ TIÊU CHUẨN TUÂN THỦ TỐI THIỂU (MCS)



43

PHỤ LỤC 5

C ÁC  TỔ  CH ỨC  G IÁ M  SÁT  T UÂN  T H Ủ 
X Ã  H Ộ I
Disney chấp nhận các Hoạt Động Kiểm Định ILS được tiến hành phù hợp với tiêu chuẩn của một số sáng kiến đa ngành hoặc các 
bên liên quan. Disney khuyến khích các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu nộp hồ sơ kiểm định sẵn có từ trước đáp ứng các yêu cầu 
về một bộ hồ sơ Kiểm Định ILS đã được thẩm duyệt. Danh sách dưới đây bao gồm một mẫu tiêu biểu liệt kê các Tổ Chức Giám Sát 
Tuân Thủ Xã Hội mà hồ sơ Kiểm Định ILS đã được thẩm duyệt do họ cấp được Disney chấp nhận. Các tổ chức này cũng tiến hành các 
hoạt động Kiểm Định ILS phù hợp với các Yêu Cầu ILS của Disney.

Quý vị có thể liên hệ với các tổ chức này để tiến hành các hoạt động Kiểm Định ILS. Không Tổ Chức Giám Sát Tuân Thủ Xã Hội nào 
có thể đảm bảo với quý vị rằng một Đơn Vị Sản Xuất sẽ được cho phép sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney. Danh sách 
các chương trình kiểm định được chấp nhận bởi Disney có thể thay đổi. Do đó, trước khi quý vị lên kế hoạch kiểm định, vui lòng 
kiểm tra với Đại Diện ILS của Disney của quý vị để xác nhận xem một chương trình cụ thể có được Disney chấp nhận hay không, 
cũng như Tổ Chức Giám Sát Xã Hội nào mà Disney hiện chấp nhận thực hiện Kiểm Định ILS.

Danh sách các Tổ Chức Giám Sát Tuân Thủ Xã Hội này có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Vui lòng kiểm tra www.DisneyLaborStandards.com để biết danh sách cập nhật nhất và thông tin liên lạc.

A5       CÁC TỔ CHỨC GIÁM SÁT TUÂN THỦ XÃ HỘI

B U R E AU  V E R I TA S  CO N S U M E R  P R O D U C T S  S E R V I C E S  ( B V C P S )

A R C H E  A D V I S O R S ,  I N C .

E L E VAT E  H O N G  KO N G  H O L D I N G S  L I M I T E D

I N S I T E  CO M P L I A N C E  L LC

Thông tin công ty     WEBSITE

Gửi yêu cầu hỗ trợ     CONTACT 

Thông tin công ty     WEBSITE

Gửi yêu cầu hỗ trợ     CONTACT 

Thông tin công ty     WEBSITE

Gửi yêu cầu hỗ trợ     CONTACT 

Thông tin công ty     WEBSITE

Gửi yêu cầu hỗ trợ     CONTACT 
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S O C I A L  CO M P L I A N C E  S E R V I C E  A S I A  LT D.

U L  V E R I F I C AT I O N  S E R V I C E S  I N C .  ( U L  CO N S U M E R  A N D  R E TA I L  S E R V I C E S )

*Danh sách có thể thay đổi

Q I M A  ( A S I A  I N S P E C T I O N )

I N T E R T E K

A5       CÁC TỔ CHỨC GIÁM SÁT TUÂN THỦ XÃ HỘI
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PHỤ LỤC 6

DAN H  SÁCH  T HA M  K HẢO  CÔ N G  T Y 
T Ư  VẤN  T UÂN  T H Ủ  X Ã  H Ộ I
Để kiện toàn các hệ thống quản lý, điều chỉnh các chế độ lao động, và cải thiện điều kiện làm việc, các Bên Được Cấp Phép, 
Nhà Thầu, và Đơn Vị Sản Xuất có thể hưởng lợi từ các dịch vụ được cung cấp bởi các tập đoàn tư vấn và các công ty khác có 
khả năng hỗ trợ trong việc nhận diện các nguyên nhân căn bản của các vấn đề tuân thủ, đề xuất các giải pháp bền vững, và/
hoặc giúp triển khai những thay đổi. Các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức như vậy có thể có nhiều loại hình khác nhau 
bao gồm, nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

A6       DANH SÁCH CÔNG TY TƯ VẤN TUÂN THỦ XÃ HỘI THAM KHẢO

Các công ty tư vấn tuân thủ xã hội trong danh sách được đưa vào phụ lục này có thể có khả năng cung cấp các dịch vụ 
này. Danh sách này không bao gồm tất cả các tổ chức nên các đơn vị sản xuất không nhất thiết phải chọn các tổ chức 
trong này. Các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức này không được Disney bảo trợ, và việc quý vị sử dụng các dịch vụ 
của các tổ chức này hoặc bất kỳ công ty tư vấn tuân thủ xã hội nào khác không thể đảm bảo với quý vị rằng một Đơn Vị 
Sản Xuất sẽ được hoặc vẫn sẽ được cho phép sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney. Các Bên Được Cấp Phép, 
Nhà Thầu, và Đơn Vị Sản Xuất không bắt buộc phải ký kết với một công ty tư vấn tuân thủ xã hội. Nếu quý vị quyết định 
chọn ký kết hợp đồng với một công ty tư vấn tuân thủ xã hội, quý vị có thể chọn từ danh sách dưới đây, hoặc quý vị có 
thể chọn bất kỳ tổ chức nào khác tùy theo quyết định của quý vị. Bên Được Cấp Phép, Nhà Thầu, và Đơn Vị Sản Xuất chịu 
trách nhiệm về việc xây dựng mọi kế hoạch hợp tác phù hợp, thương thảo các điều khoản dịch vụ với bất kỳ bên tư vấn 
nào, và chịu mọi chi phí của việc hợp tác với bất kỳ bên tư vấn nào.

Các Bên Được Cấp Phép, Nhà Thầu, và Đơn Vị Sản Xuất nên xem lại phần Các Chế Độ Thực Hành Tốt Hỗ Trợ Tuân Thủ Các 
Quy Định Xã Hội Và Môi Trường Của Các Bên Cấp Phép: Một bản Hướng Dẫn Thực Hành Dành Cho Bên Được Cấp Phép 
được ban hành bởi Hiệp Hội Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vì Trách Nhiệm Xã Hội ("BSR") và Nhượng Quyền Công Nghiệp 
Quốc Tế ("LIMA") và được ủng hộ, một phần, bởi Disney. Tài liệu hướng dẫn này xác định những yêu cầu cơ bản để giúp 
các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu đáp ứng các yêu cầu của Bên Cấp Phép.

• Phân tích nguyên nhân gốc rễ

• Phân tích hệ thống chuyên sâu

• Chương trình đào tạo

1. THE CAHN GROUP

Người Liên Hệ:   Doug Cahn, Giám Đốc (info@thecahngroup.com)

Trang Web:  www.thecahngroup.com

Trụ Sở Chính:  Bắc Mỹ và các đối tác trên toàn thế giới

2. ELEVATE 

Người Liên Hệ:   Mark Jones, Phó Chủ Tịch, Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh (mjones@elevatelimited.com)

Liên Hệ ở Trung Quốc: John Yeh, Cộng sự Phát triển Kinh doanh, Trung Quốc (jyeh@elevatelimited.com)

Trang web:  www.elevatelimited.com

Trụ sở chính:  Hồng Kông và các văn phòng quản lý khách hàng tại San Francisco, New York, Luân Đôn,  
   Thâm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu, Việt Nam, Bangladesh và Ấn Độ
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3. IMPACTT LIMITED 

Người Liên Hệ:   Rosey Hurst, Sáng Lập Viên và Giám Đốc (info@impacttlimited.com)

Trang web:   www.impacttlimited.com

Trụ sở chính:  Luân Đôn và các văn phòng ở Quảng Châu và Bangladesh

4. SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL

Người Liên Hệ:   Christie Daly, Giám Đốc Cấp Cao, Chương Trình Doanh Nghiệp (cdaly@sa-intl.org)

Trang web:   www.sa-intl.org

Trụ SởChính:  New York và các văn phòng hoặc đại diện ở Amsterdam, Bangalore, Boston, Dubai,   
   Geneva, Istanbul, Sao Paulo, Thâm Quyến; Thành phố Quezon, Philippines và San Jose,  
   Costa Rica 

5. VERITÉ

Người Liên Hệ:   Robin Jaffin, Giám Đốc Chương Trình Nhà Cung Cấp (verite@verite.org)

Trang web:   www.verite.org

Trụ Sở Chính:  New York và các văn phòng hoặc đại diện ở Amsterdam, Bangalore, Boston, Dubai,   
   Geneva, Istanbul, Sao Paulo, Thâm Quyến; Thành phố Quezon, Philippines và San Jose, 
   Costa Rica

A6       DANH SÁCH CÔNG TY TƯ VẤN TUÂN THỦ XÃ HỘI THAM KHẢO
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TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP/NHÀ THẦU VÀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT 

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:

• Đăng ký với Better Work, ở những nơi có triển khai chương trình này.

• Cho phép Bên Thứ Ba Truy Cập Disney trực tuyến thông qua Công Thông Tin STAR Better Work hoặc theo sự hướng 
dẫn của Better Work. (Xem Trợ Giúp Better Work  để biết thêm thông tin.)

BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP/NHÀ THẦU:

• Đăng ký với  Better Work, ở những nơi có triển khai chương trình này.

• Xác định Disney là một phần của chuỗi cung ứng trực tuyến của quý vị thông qua Cổng Thông Tin STAR Better Work 
hoặc theo sự hướng dẫn của Better Work.

• Trả phí để được cấp quyền truy cập vào các chứng nhận đánh giá của Chương trình Better Work có liên quan.

Disney có quyền truy cập vào các chứng nhận đánh giá của Chương trình Better Work của Đơn Vị Sản Xuất chỉ sau khi Đơn 
Vị Sản Xuất cho phép Bên Thứ Ba  
truy cập đối với Disney và khoản phí đăng ký chứng nhận đánh giá hiện tại của Đơn Vị Sản Xuất được nhận và xử lý bởi 
Better Work.

Để biết thêm thông tin về những quốc gia mà tại đó Nơi Làm Việc Tốt Hơn hoạt động, bao gồm cả thông tin về các đơn vị sản xuất 
tham gia, hãy vào phần Nhà Máy và Nhà Sản Xuất trên trang Quốc Gia cụ thể của trang web Better Work.

A7       THAM GIA VÀ HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NƠI LÀM VIỆC TỐT HƠN
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PHỤ LỤC 8

C ÁC  Q U Ố C  G  IA  CÓ  N GU Ồ N  CU N G  ĐƯỢ C
C ẤP PH ÉP (PS C )
Là một Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu quý vị chỉ được phép sử dụng các Đơn Vị Sản Xuất tại, và khai thác nguồn cung từ, các Quốc Gia Có 

Nguồn Cung Được Cấp Phép. Phiên bản cập nhật nhất của danh sách Quốc gia có nguồn cung ứng được phép của chúng tôi có sẵn tại đường 

dẫn này.

A8       CÁC QUỐC GIA CÓ NGUỒN CUNG ĐƯỢC CẤP PHÉP (PSC)




































